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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số: 1156 /STP-XDKTVB
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết 
 Quy định xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày  26  tháng 7 năm 2024



Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 918/SNV-TĐKT ngày 19/7/2024 của Sở Nội vụ về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị quyết và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp có một số ý kiến góp ý như sau: 
1. Đối với dự thảo Nghị quyết 
- Tại phần thẩm quyền ban hành: Đề nghị thay cụm từ “KHÓA XIII” thành “KHÓA X”.
- Tại phần căn cứ pháp lý: 
+ Tại căn cứ thứ tư: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung điều, khoản cụ thể giao quy định chi tiết trước cụm từ “Luật Thi đua, khen thưởng …” cho phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “2. Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn có điều, khoản giao quy định chi tiết thì tại văn bản quy định chi tiết phải nêu cụ thể điều, khoản đó tại phần căn cứ ban hành văn bản. Trường hợp văn bản quy định chi tiết nhiều điều, khoản hoặc vừa quy định chi tiết các điều, khoản được giao vừa quy định các nội dung khác thì không nhất thiết phải nêu cụ thể các điều, khoản được giao quy định chi tiết tại phần căn cứ ban hành văn bản”.
+ Tại phần “Xét Tờ trình…”: Đề nghị bỏ cụm từ “ban hành” trước cụm từ “Nghị quyết…” cho phù hợp với tên của Tờ trình.
- Tại Điều 1: 
+ Khoản 1: Dự thảo quy định “Nghị quyết này quy định cụ thể về tên gọi, đối tượng, tiêu chuẩn và tiền thưởng Kỷ niệm chương cho cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 quy định “Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Bộ, ban, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương quy định.”. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nội dung được giao thể tham mưu tên gọi của dự thảo nghị quyết cũng như phạm vi điều chỉnh cho chính xác, phù hợp; đồng thời đề nghị xem xét lại cụm từ “xét tặng”.
+ Khoản 2: Dự thảo quy định “Cá nhân là người Việt Nam cư trú tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân là người nước ngoài”. Tuy nhiên, đề nghị xem xét lại đối với cụm từ “người Việt Nam” cho đảm bảo và để đối tượng áp dụng được bao quát và phù hợp, đề nghị Sở Nội vụ xem xét, đánh giá cụ thể đối với từng trường trường hợp, ví dụ các cá nhân này phải có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh hay có nhiều đóng góp xây dựng địa phương như tại dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.
- Tại Điều 2: Đề nghị xem xét lại tên của Kỷ niệm chương cho chuẩn xác.

- Tại Điều 3: Dự thảo quy định về Nguyên tắc xét tặng. Tuy nhiên, nội dung được giao là “tên, đối tượng và tiêu chuẩn tặng”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại để quy định cho chuẩn xác. Theo đó nguyên tắc xét tặng kỷ niệm chương vẫn phải đảm bảo theo nguyên tắc thi đua, khen thưởng tại Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
- Tại Điều 4: Dự thảo quy định chung một điều về đối tượng và tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đề nghị quy định điều riêng về đối tượng, điều riêng về tiêu chuẩn tặng cho rõ ràng, thuận tiện trong việc tra cứu và thực hiện.
Ngoài ra, cơ quan soạn thảo chưa đánh giá, thuyết minh cụ thể đối với từng đối tượng và tiêu chuẩn của từng đối tượng để đảm bảo sự phù hợp, công bằng, khách quan. Ví dụ:

+ Tại khoản 1 Điều 4, dự thảo quy định “1. Đối với các cá nhân thuộc tỉnh hoặc đã từng có thời gian công tác tại các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng:…”. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm rõ quy định “cá nhân thuộc tỉnh”, “đã từng có thời gian công tác…” vì chưa thể hiện rõ thành tích đóng góp cho tỉnh. Theo đó cần quy định rõ thành tích và sự đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.
+ Cần nghiên cứu xem xét đối với các đối tượng là Cá nhân đã được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng thì có được xem xét tặng Kỷ niệm chương nữa hay không…

Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ các đối tượng và thuyết minh, giải trình, đánh giá cụ thể đối với từng nội dung (đối tượng và tiêu chuẩn) cho đảm bảo.  

- Đối với quy định đã được quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác như tại Điều 5, Điều 6, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu không quy định lại tại dự thảo cho đảm bảo theo quy định tại khoản Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: “2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.”
- Đối với Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định về xét tặng "Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng": Đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (trong đó điểm c khoản 1 và khoản 6 đã được bãi bỏ tại  khoản 3 Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) để rà soát và xác định hiệu lực của Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND tại dự thảo nghị quyết cho đầy đủ. 
2. Đối với Báo cáo đánh giác tác động chính sách
Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ đối tượng, tiêu chuẩn để quy định tại dự thảo cho đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Đối với dự thảo Tờ trình

- Đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng lại dự thảo Tờ trình theo Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Ngoài ra, tại phần tên dự thảo Tờ trình, đề nghị viết lại cho đúng theo Mẫu nêu trên: “Tờ trình dự thảo Nghị quyết…”.
- Đối với các nội dung được chỉnh sửa tại dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, chỉnh sửa đồng thời tại dự thảo Tờ trình cho thống nhất.
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Mẫu số 14 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.
Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết Quy định xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng”. Sở Tư pháp kính gửi Sở Nội vụ./.
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